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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch xây dựng Khung kiến trúc dữ liệu du lịch Việt Nam 
_____________________ 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ ban 

hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển 

đổi số toàn diện; 

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính 

trị; 

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản 

trị, quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0); 

Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; 

Căn cứ Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số ban hành quy định về Mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị 

dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị; 

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Khung kiến 

trúc dữ liệu du lịch Việt Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Trung tâm CĐS VHTTDL; 

- Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; 

- Lưu: VT, CDLQGVN, TTTTDL (11). 
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KẾ HOẠCH 

Xây dựng Khung kiến trúc dữ liệu về du lịch Việt Nam 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVHTTDL  ngày     /     /2026 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.1. Mục đích 

 Kế hoạch này nhằm xây dựng “Khung kiến trúc dữ liệu về du lịch Việt Nam” 

(viết tắt là Khung kiến trúc) để định hướng, thống nhất việc xây dựng và triển khai 

kiến trúc dữ liệu về du lịch Việt Nam, bảo đảm mô hình thống nhất và tuân thủ 

trong triển khai phát triển dữ liệu, nền tảng số dùng chung ngành du lịch. 

1.2. Yêu cầu 

- Khung kiến trúc dữ liệu về du lịch Việt Nam được xây dựng đảm bảo phù 

hợp, tuân thủ theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc dữ liệu 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Khung kiến trúc dữ liệu về du lịch Việt Nam phải bảo đảm thống nhất về 

nguyên tắc, cấu trúc, mô hình dữ liệu và phương thức kết nối để triển khai thống 

nhất trong toàn ngành. 

- Thời gian hoàn thành: Quý 2 năm 2026. 

II. ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN 

- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Đơn vị thực hiện: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Mobifone). 

III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KHUNG KIẾN TRÚC 

3.1. Nội dung đáp ứng các yêu cầu và căn cứ sau: 

Khung kiến trúc dữ liệu về du lịch Việt Nam cần đáp ứng các nội dung cơ 

bản sau đây: 

- Luật Dữ liệu ngày 30 tháng 11 năm 2024;  
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- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về 

đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia; 

- Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

ban hành quy định về Mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa 

trên dữ liệu trong hệ thống chính trị; 

- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

- Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;  

- Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà 

nước;  

- Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ 

quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống 

chính trị;  

- Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ ban 

hành Kế hoạch hành động về việc thúc đẩy, tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số 

toàn diện; 

- Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, 

quản lý dữ liệu quốc gia và Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0); 

- Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; 

- Quyết định số 2710/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 09 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Hệ thống cơ 

sở dữ liệu ngành du lịch”. 

3.2. Nội dung Khung kiến trúc dữ liệu du lịch Việt Nam 

- Xây dựng Khung kiến trúc dữ liệu bảo đảm thống nhất về nguyên tắc, cấu 

trúc, mô hình dữ liệu và phương thức kết nối với các cơ quan thuộc hệ thống chính 

trị từ trung ương đến địa phương theo quy định. 
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- Xác định các lớp dữ liệu cơ bản của ngành du lịch như dữ liệu gốc, dữ liệu 

đặc tả, dữ liệu chủ, dữ liệu danh mục, dữ liệu giao dịch, dữ liệu tổng hợp, dữ liệu 

phân tích và dữ liệu mở, làm cơ sở tổ chức quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả. 

- Mô hình hóa các khối dữ liệu theo chức năng, nghiệp vụ: dữ liệu phục vụ 

doanh nghiệp, người dân và khách du lịch, dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý 

nghiệp vụ chuyên ngành du lịch, dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, xây 

dựng chính sách. 

- Thiết lập nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu dùng chung trong ngành du 

lịch, giữa Cục DLQGVN (Bộ VHTTDL), các địa phương, doanh nghiệp và Trung 

tâm dữ liệu của Bộ; bảo đảm khả năng tích hợp, kết nối đồng bộ giữa các hệ thống 

thông tin, các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành du lịch. 

- Chuẩn hóa và mô hình hóa dữ liệu theo Từ điển dữ liệu dùng chung, bảo 

đảm khả năng đa tương tác, tái sử dụng và tích hợp dữ liệu. 

- Mô hình lưu trữ dữ liệu. 

- Quản trị, quản lý dữ liệu (Chủ sở hữu dữ liệu, chủ quản dữ liệu và cơ quan 

thực hiện điều phối dữ liệu; Bảo đảm tổ chức, vận hành, sử dụng dữ liệu du lịch 

Việt Nam thống nhất, dùng chung). 

- Yêu cầu về an toàn, bảo mật, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo 

vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh quốc gia đúng quy định. 

3.3. Phân công vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển 

khai, tổ chức 

 Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và 

các bên liên quan khác trong tổ chức triển khai Khung kiến trúc. 

3.4. Nhiệm vụ và dự kiến tiến độ xây dựng Khung kiến trúc dữ liệu 

 

STT  Nội dung  

công việc  

Thời hạn 

hoàn thành  

Đơn vị  

chủ trì  

Đơn vị  

phối hợp  

Ghi chú 

1 Khảo sát, đánh giá 

thực trạng 

Tháng 1/2026 Cục 

DLQGVN 

Mobifone  

2 Xây dựng dự thảo 

Khung kiến trúc  

Tháng 1, 

2/2026 
Cục 

DLQGVN 

 Trung tâm 

CĐS 

VHTTDL; 

Mobifone 

(bao gồm lấy 

ý kiến các 

đơn vị thuộc 

Cục 

DLQGVN) 
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STT  Nội dung  

công việc  

Thời hạn 

hoàn thành  

Đơn vị  

chủ trì  

Đơn vị  

phối hợp  

Ghi chú 

3 Lấy ý kiến các Vụ, 

đơn vị thuộc Bộ 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Tháng 3/2026 Cục 

DLQGVN 

Trung tâm 

CĐS 

VHTTDL 

(Rà soát, 

chỉnh sửa 

theo góp ý) 

4 Lấy ý kiến các đơn 

vị có liên quan (Bộ 

KHCN, Bộ Công 

an...) 

Tháng 3/2026 Cục 

DLQGVN 

Các đơn vị 

liên quan 

 

5 Chỉnh lý, hoàn 

thiện dự thảo 

Tháng 4/2026 Cục 

DLQGVN  

Trung tâm 

CĐS 

VHTTDL; 

Mobifone 

 

6 Báo cáo Lãnh đạo 

Bộ VHTTDL phê 

duyệt Khung kiến 

trúc 

 Lãnh đạo 

Bộ 

VHTTDL 

  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

4.1. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam  

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

và MobiFone tổ chức thực hiện Kế hoạch để trình Lãnh đạo Bộ ban hành Khung 

kiến trúc dữ liệu về du lịch Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế và phù hợp với điều 

kiện thực tế tại Việt Nam. 

4.2. Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL 

- Phối hợp cung cấp tài liệu, hướng dẫn xây dựng Khung kiến trúc dữ liệu 

du lịch Việt Nam. 

- Tham gia xây dựng, thẩm định Khung kiến trúc dữ liệu về du lịch Việt Nam 

bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc dữ liệu của Bộ và quốc gia. 

4.3. MobiFone  

Phối hợp tổ chức triển khai Kế hoạch để trình Lãnh đạo Bộ ban hành Khung 

kiến trúc dữ liệu về du lịch Việt Nam. 

4.4. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu gặp vướng mắc, các 

cơ quan, đơn vị gửi ý kiến qua Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để tổng hợp, báo 

cáo Lãnh đạo Bộ./. 




